
DANH SÁCH CẬP NHẬT HUỶ, RÚT, THU HỒI HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM
(Từ ngày  1 /8/ 2026 đến ngày 26/8/ 2026)

(Kèm theo thông báo số …......./TB-CCATVSTP ngày          tháng            năm 2026 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội)"                                                                  

STT
Số kí hiệu
  văn bản

Ngày ban hành/
công văn đến

Ngày huỷ
/rút/thu hồi Tên công ty Mã số doanh

 nghiệp
Tên sản 

phẩm Số TCB Ngày TCB Ghi chú
1 010826/CV-CHTD/01 01/08/2026 01/08/2026 Công ty Cổ phần Chatude Global 0108862248 Bánh gạo Babba's phiêu lưu - vị chuối, bí đỏ 25/CHTD/2026 27/03/2026

2 010826/CV-CHTD/02 01/08/2026 01/08/2026 Công ty Cổ phần Chatude Global 0108862248 Bánh gạo Babba's phiêu lưu - vị dâu, việt quất 24/CHTD/2026 27/03/2026

3 010826/CV-CHTD/03 01/08/2026 01/08/2026 Công ty Cổ phần Chatude Global 0108862248 Bánh gạo Babba's phiêu lưu - vị táo, cà rốt 26/CHTD/2026 27/03/2026

4
010826/CV-CHTD/04 01/08/2026 01/08/2026 Công ty Cổ phần Chatude Global 0108862248 Bánh gạo Babba's - táo chuối

30/CHTD/2025 06/11/2025

5 30/CHTD/2026 28/04/2026

6
010826/CV-CHTD/05 01/08/2026 01/08/2026 Công ty Cổ phần Chatude Global 0108862248 Bánh gạo Babba's - việt quất

31/CHTD/2025 06/11/2025

7 31/CHTD/2026 28/04/2026

8
010826/CV-CHTD/06 01/08/2026 01/08/2026 Công ty Cổ phần Chatude Global 0108862248 Bánh gạo Babba's - thanh long đỏ

32/CHTD/2025 06/11/2025

9 32/CHTD/2026 28/04/2026

10
010826/CV-CHTD/07 01/08/2026 01/08/2026 Công ty Cổ phần Chatude Global 0108862248 Bánh gạo Babba's - dâu táo

33/CHTD/2025 06/11/2025

11 33/CHTD/2026 28/04/2026

12 010826/CV-CHTD/08 01/08/2026 01/08/2026 Công ty Cổ phần Chatude Global 0108862248 Sữa chua sấy lạnh Babba's - vị chuối 35/CHTD/2026 19/05/2026

13 010826/CV-CHTD/09 01/08/2026 01/08/2026 Công ty Cổ phần Chatude Global 0108862248 Sữa chua sấy lạnh Babba's - vị dâu 36/CHTD/2026 19/05/2026

14 010826/CV-CHTD/10 01/08/2026 01/08/2026 Công ty Cổ phần Chatude Global 0108862248 Sữa chua sấy lạnh Babba's - vị xoài 37/CHTD/2026 19/05/2026

15 010826/CV-CHTD/11 01/08/2026 01/08/2026 Công ty Cổ phần Chatude Global 0108862248 Sữa chua sấy lạnh Babba's - vị thanh long đỏ 38/CHTD/2026 19/05/2026

16
190826/CV-CHTD/03 19/08/2026 19/08/2026 Công ty Cổ phần Chatude Global 0108862248 Bánh ngũ cốc Kemy Kids - vị dâu

37/CHTD/2025 06/11/2025

17 19/CHTD/2026 02/03/2026

18
190826/CV-CHTD/04 19/08/2026 19/08/2026 Công ty Cổ phần Chatude Global 0108862248 Bánh ngũ cốc Kemy Kids - vị phô mai

38/CHTD/2025 06/11/2025

19 18/CHTD/2026 02/03/2026

20
190826/CV-CHTD/05 19/08/2026 19/08/2026 Công ty Cổ phần Chatude Global 0108862248 Bánh ngũ cốc Kemy Kids - vị việt quất

39/CHTD/2025 06/11/2025

21 20/CHTD/2026 02/03/2026

22
190826/CV-CHTD/06 19/08/2026 19/08/2026 Công ty Cổ phần Chatude Global 0108862248 Bánh ngũ cốc Babba's - vị sữa

41/CHTD/2025 06/11/2025

23 14/CHTD/2026 02/03/2026

24
190826/CV-CHTD/07 19/08/2026 19/08/2026 Công ty Cổ phần Chatude Global 0108862248 Bánh ngũ cốc Babba's - vị phô mai

40/CHTD/2025 06/11/2025

25 13/CHTD/2026 03/03/2026

26 190826/CV-CHTD/08 19/08/2026 19/08/2026 Công ty Cổ phần Chatude Global 0108862248 Bánh ngũ cốc Babba's - vị chuối 15/CHTD/2026 02/03/2026

27 190826/CV-CHTD/09 19/08/2026 19/08/2026 Công ty Cổ phần Chatude Global 0108862248 Bánh ngũ cốc Babba's - vị dâu & việt quất 16/CHTD/2026 02/03/2026

28 240826/CV-CHTD/01 24/08/2026 24/08/2026 Công ty Cổ phần Chatude Global 0108862248 Sữa chua sấy lạnh Haeswim - vị dâu 43/CHTD/2026 28/05/2026

29 240826/CV-CHTD/02 24/08/2026 24/08/2026 Công ty Cổ phần Chatude Global 0108862248 Sữa chua sấy lạnh Haeswim - vị chuối 44/CHTD/2026 28/05/2026

30 240826/CV-CHTD/03 24/08/2026 24/08/2026 Công ty Cổ phần Chatude Global 0108862248 Sữa chua sấy lạnh Haeswim - vị táo 45/CHTD/2026 28/05/2026

31 240826/CV-CHTD/04 24/08/2026 24/08/2026 Công ty Cổ phần Chatude Global 0108862248 Sữa chua sấy lạnh Haeswim - vị việt quất 46/CHTD/2026 28/05/2026

32 240826/CV-CHTD/05 24/08/2026 24/08/2026 Công ty Cổ phần Chatude Global 0108862248 Phô mai Enfant hiệu Seoul Milk 17/CHTD/2025 07/08/2025

33 240826/CV-CHTD/06 24/08/2026 24/08/2026 Công ty Cổ phần Chatude Global 0108862248 Phô mai hữu cơ tách muối Seoul Milk Step 1 36/CHTD/2025 05/11/2025
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34 010/2026/CV-CNGLB 25/06/2026 25/06/2028 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 
MẠI GLOBAL PHARMA 0110843316-001 Sữa bột NUTRIKID A+ 01-115/CN GLB/2026 05/06/2026

35
2707/2026/CV-HL 27/07/2026 27/07/2026 Công ty cổ phần thương mại và công 

nghệ thực phẩm Hoàng Lâm 0101563760 Phụ gia thực phẩm: Acid citric monohydrate 074/HOLAFOODS/2026 15/05/2026

36 1505/2026/CV 15/05/2026 15/05/2026 Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Lamec 0109830048 Thực phẩm bổ sung Lamec powerlife Nưa slim 01/LAMEC/2023 27/02/2023

37 208/2026/CV-PM 21/08/2026 21/08/2026 Công ty CP TM&XNK Phương Minh 0106101311 Hương quế - Cinamon power flavour 63/PM/2026 17/07/2026 260719-0019

38 208/2026/CV-PM 21/08/2026 21/08/2026 Công ty CP TM&XNK Phương Minh 0106101311 Hương quế - Cinamon power flavour 63/PM/2026 17/07/2026 260723-0010

39

03/2026/NEO 17/08/2026 17/08/2026 Công ty cổ phần NEO SCIENCE

0110178645 Nguyên liệu thực phẩm: Morinda Officinalis 
Extract 29/NEOSCIENCE/2026 18/08/2026

40 0110178645 Nguyên liệu thực phẩm: Leonurus Japonicus 
Extract 28/NEOSCIENCE/2026 18/08/2026

41 0110178645 Nguyên liệu thực phẩm: Plumula Nelumbinis 
Extract 27/NEOSCIENCE/2026 18/08/2026

42 0110178645 Nguyên liệu thực phẩm: Ligusticum 
Chuanxiong Rhizome Extract 26/NEOSCIENCE/2026 18/08/2026
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